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NỒI CƠM CAO TẦN
Thiết kế vỏ thép sang trọng, lòng nồi cao cấp với độ dày lên đến 3.0 mm*, kết hợp cùng công nghệ hiện đại, 
xứng đáng trở thành lựa chọn hàng đầu trong căn bếp của mọi nhà. #DetailsMatter

RC-10IX1PV *
RC-18IX1PV *

RC-10IP1PV *
RC-18IP1PV *

RC-18RH(CG)VN
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Thiết kế nắp tháo rời
giúp dễ vệ sinh

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, 
ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng 
tháo lắp vệ sinh.

Công nghệ cao tần IH

Thiết lập nhiệt độ chính xác tuyệt đối, 
giúp nấu chín hoàn hảo và giữ trọn 
tinh túy trong từng hạt gạo.

Đa dạng chế độ nấu*

Với nhiều lựa chọn như gạo trắng, gạo 
mầm, gạo lức, làm cơm cháy, nấu xôi, 
nấu cháo, hầm canh, làm bánh.

Điều khiển cảm ứng
hiện đại*

Màn hình điều khiển với thiết kế cảm 
ứng và nút nhấn rõ nét dễ nhìn, giúp 
dễ dàng thao tác và tùy chỉnh.

Công nghệ nấu 3D
tỏa nhiệt đồng nhất

Nhiệt lượng được phân bố đều 
khắp bên trong nồi, giúp hạt cơm 
thơm ngon tơi xốp.

Lòng nồi thiết kế 7 lớp,
phủ chống dính
Carbon Binchotan*

Lòng nồi siêu dày giúp nhiệt truyền đều 
và giữ ấm cực lâu. Lớp phủ cao cấp bên 
trong giúp chống trầy và dễ vệ sinh.



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ
Thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện với người dùng, kết hợp công nghệ nấu đa chiều 360°(*), 
mang đến cho gia đình bạn những bữa ăn trọn vị, ấm nóng. #DetailsMatter
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Thiết kế nắp tháo rời
giúp dễ vệ sinh

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, 
ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng 
tháo lắp vệ sinh.

RC-10NMFVN(WT) *
RC-18NTFV(W) *

RC-10DH2PV(W)
RC-18DH2PV(W)

RC-18DR3PV(G) * RC-18DR2PV(K) *

Khả năng giữ ấm
lên đến 24 giờ*

Công nghệ nấu 3D kết hợp lòng nồi 
siêu dày giúp cơm luôn được giữ ấm 
từ 12 - 24 giờ (tùy điều kiện).

Dễ dàng thao tác,
theo dõi quá trình nấu

Màn hình LED hiển thị thời gian nấu 
và giữ ấm, thiết kế nút nhấn thuận 
tiện cho việc lựa chọn chế độ nấu.

Đa dạng chế độ nấu

Với nhiều lựa chọn như cơm trắng, gạo 
lức, cơm sushi, làm cơm cháy, nấu nhanh, 
hấp, nấu xôi, cháo, hầm canh, làm bánh.

Công nghệ nấu 3D
tỏa nhiệt đồng nhất*

Nhiệt lượng được phân bố đều 
khắp bên trong nồi, giúp hạt cơm 
thơm ngon tơi xốp.

Lòng nồi siêu dày,
chống dính*

Lòng nồi dày 4.0mm phủ lớp bảo vệ, 
không chỉ có độ bền cao, giữ nhiệt tốt 
mà còn chống dính, chống trầy hiệu quả.



NỒI CƠM NẮP GÀI
Sản phẩm được đánh giá cao nhờ thiết kế đơn giản, tiện lợi, nấu cơm nhanh
nhưng vẫn giữ được độ mềm dẻo nhất định. #DetailsMatter
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RC-10JFM(H)VN
RC-18JFM(H)VN (*) RC-18JFM2(H)VN (*) RC-10JH2PV(B)

RC-18JH2PV(B) (**)

Giữ ấm tự động
lên đến 12 giờ.(*)

Chế độ nấu tự động chuyển sang 
chế độ giữ ấm sau khi cơm chín, 
giúp tiết kiệm thời gian hâm cơm. 

Vệ sinh dễ dàng
với nắp tháo rời.(**)

Nắp trong được thiết kế bằng thép 
không gỉ có thể tháo rời để dễ dàng 
vệ sinh.

Chế độ 3 trong 1:
nấu, hấp, giữ ấm.

Thiết kế với 1 nút bấm duy nhất có 
thể hỗ trợ cả 3 công dụng:
Hấp, nấu, giữ ấm.

3in1Nấu cơm chín nhanh
tiết kiệm điện.

Mâm nhiệt lớn giúp cho cơm được 
làm chín nhanh chóng, rút ngắn 
thời gian chờ đợi.

Lòng nồi chống dính
dễ dàng vệ sinh.

Lòng nồi với lớp chống dính được 
làm từ vật liệu cao cấp, giúp tăng
độ bền, chống trầy xước, dễ vệ sinh.

Công nghệ nhiệt 3D
truyền nhiệt đồng nhất.(*)

Tỏa nhiệt mạnh mẽ, đều ra khắp các 
vị trí trên thân và đáy nồi, giúp cơm 
chín đều, ngon ngọt từng hạt cơm. 

NỒI CƠM NẮP GÀI
Được đánh giá cao nhờ thiết kế đơn giản, tiện lợi, nấu chín nhanh nhưng vẫn giữ được 
độ mềm dẻo thơm ngon của từng loại gạo. #DetailsMatter
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RC-10JFM(H)VN *
RC-18JFM(H)VN *

RC-10JH1TVN(N)*
RC-18JH1TVN(N）*

RC-10JH2PV(B) **
RC-18JH2PV(B) **

Giữ ấm tự động
lên đến 12 giờ*

Nồi tự động chuyển sang chế độ 
giữ ấm sau khi cơm chín, giúp 
tiết kiệm thời gian hâm cơm.

Thiết kế nắp tháo rời
giúp dễ vệ sinh**

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, 
ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng 
tháo lắp vệ sinh.

Tích hợp 3 trong 1:
Nấu, hấp, giữ ấm

Dễ dàng lựa chọn giữa ba chức năng 
nấu, hấp và giữ ấm chỉ với một nút 
bấm.

3in1Nấu nhanh,
tiết kiệm điện*

Mâm nhiệt lớn giúp hạt cơm nở 
nhanh và đều, chỉ chốc lát là đã 
có bát cơm ngon lành.

Lòng nồi chống dính
giúp vệ sinh thuận tiện

Lòng nồi được phủ lớp chống dính 
cao cấp, có độ bền cao, chống
trầy xước và dễ vệ sinh.

Công nghệ nấu 3D
tỏa nhiệt đồng nhất*

Nhiệt lượng được phân bố mạnh 
mẽ khắp bên trong nồi, giúp cơm 
chín đều, thơm ngon từng hạt.



NỒI CƠM NẮP RỜI
Thiết kế thân thiện, tiện lợi, dễ sử dụng, thời gian nấu nhanh giúp gia đình luôn có những bữa cơm 
thơm ngon, bổ dưỡng. #DetailsMatter
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Nắp rời bằng
thép không gỉ

Nắp rời bằng thép không gỉ dày bền, 
chống móp méo tốt, giữ nhiệt và 
chống trào tốt, sạch đẹp, mới lâu.

Điều khiển nút gạt
dễ sử dụng

Nút gạt điều khiển 2 chế độ nấu và 
giữ ấm, có đèn báo dễ quan sát.

Tay cầm cách nhiệt
dễ dàng di chuyển

Tay cầm bằng nhựa cách nhiệt dày, 
ốc vít chắc chắn với thân nồi,
dễ dàng di chuyển nồi nấu.

Giữ ấm tự động
từ 6 - 12 giờ

Chế độ nấu tự động chuyển sang 
chế độ giữ ấm sau khi cơm chín, 
giúp tiết kiệm thời gian hâm cơm. 

Lòng nồi chống dính
giúp vệ sinh thuận tiện

Lòng nồi được phủ lớp chống dính 
cao cấp, có độ bền cao, chống
trầy xước và dễ vệ sinh.

Nấu nhanh,
tiết kiệm điện

Mâm nhiệt lớn giúp hạt cơm nở 
nhanh và đều, chỉ chốc lát là đã có 
bát cơm ngon lành.

RC-18MH1PV(F) RC-28MH1PV(G) RC-18MH2PV(F)
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Cốc đong gạo

Vá xới cơm

Miếng giữ vá

Vỉ hấp

Có

Có

-

Có

PHỤ KIỆN

Có

Có

-

Có

Có

Có

Có

Có

PHỤ KIỆN

TÍNH NĂNG

Thời gian giữ ấm (giờ)

Công nghệ nấu 3D

Cài đặt hẹn giờ nấu

Âm báo

Ngôn ngữ hiển thị

Dây nguồn/ Chiều dài (m)

Chế độ nấu

Lòng nồi nấu

 

Tùy chỉnh độ mềm của cơm

12 - 24

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,5

Nấu nhanh - Hấp/ Gạo trắng/ Gạo lức/ Gạo 
mầm/ Gạo trộn/ Nấu xôi/ Làm cơm cháy/ 

Nấu cháo - Hầm canh/ Làm bánh
*(RC-18IP1PV): Nấu chậm/ Hấp trứng

Dày 3,0mm/ Phủ lớp chống dính
Carbon Binchotan (Nhật Bản)

Mềm/ Vừa/ Khô- -

12 - 24

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,5

Nấu nhanh - Hấp/ Gạo trắng/ Gạo lức/ 
Gạo trộn/ Nấu xôi/ Làm cơm cháy/
Nấu cháo - Hầm canh/ Làm bánh

Dày 3,0mm/ Phủ lớp chống dính
Carbon Binchotan (Nhật Bản)

12 - 24

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,5

Gạo trắng/ Gạo không vo/ Gạo lức/ Gạo 
mầm/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Nấu cháo/ 

Làm bánh/ Luộc trứng/ Làm đậu hũ

Dày 1,7 mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp Diamond Titanium

Mềm/ Vừa/ Khô
(Dùng cho nấu gạo trắng

 và gạo không vo)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Nguồn điện cung cấp

Công suất tiêu thụ (W)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Trọng lượng (kg)

RC-10IP1PV RC-10IX1PV RC-18IX1PVRC-18IP1PV RC-18RH(CG)VN

3.390.000 đ

Vàng đồng

1,8

220V AC - 50Hz

1.300

290 x 367 x 249

4,9 

2.990.000 đ

Vàng đồng

1,0

220V AC - 50Hz

1.000

262 x 329 x 219

4,4

4.290.000 đ

Xám

1,8

220V AC - 50Hz

1.300

290 x 367 x 249

5,1

3.790.000 đ

Xám

1,0

220V AC - 50Hz

1.000

262 x 329 x 219

4,4

5.990.000 đ

Vàng đồng

1,8

220V AC - 50Hz

1.250

297 x 378 x 231

4,6

NỒI CƠM CAO TẦN
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NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

2.650.000 đ

Trắng

1,0

220V AC - 50Hz

600

280 x 352 x 249

3,7

12 - 24

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời / 1,5

Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp/ 
Nấu cháo /Bánh ngọt/ Nấu súp/ Lên men 

làm bánh/ Luộc trứng/ Hâm nóng súp

Dày 4,0mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp Titanium

-

RC-10NMFVN(WT)

3.050.000 đ

Trắng

1,8

220V AC - 50Hz

800

313 x 282 x 420

4,5

RC-18NTFV(W)

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Nguồn điện cung cấp

Công suất tiêu thụ (W)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Trọng lượng (kg)

PHỤ KIỆN

TÍNH NĂNG

Thời gian giữ ấm (giờ)

Công nghệ nấu 3D

Cài đặt hẹn giờ nấu

Âm báo

Ngôn ngữ hiển thị

Dây nguồn/ Chiều dài (m)

Chế độ nấu

Lòng nồi nấu

 

Tùy chỉnh độ mềm của cơm

Cốc đong gạo

Vá xới cơm

Miếng giữ vá

Vỉ hấp

Có

Có

Có

Có



RC-18DR3PV(G) RC-10DH2PV(W) RC-18DH2PV(W)RC-18DR2PV(K)

2.590.000 đ

Vàng đồng

1,8

220V AC - 50Hz

780

393 x 287 x 282

4,4

2.590.000 đ

Xám đen

1,8

220V AC - 50Hz

780

393 x 287 x 282

4,4

1.720.000 đ

Trắng

1,0

220V AC - 50Hz

605

271 x 368 x 212

3,2

1.920.000 đ

Trắng

1,8

220V AC - 50Hz

760

287 x 393 x 282

3,9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Nguồn điện cung cấp

Công suất tiêu thụ (W)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Trọng lượng (kg)

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

Có

Có

-

Có

Có

Có

-

Có

6 - 12

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời / 1,5

Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp 
/ Nấu cháo/ Xôi/ Nấu súp/ Bánh ngọt/ 

Gạo lức/ Cơm Sushi/ Cơm cháy

Dày 2,2mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính

-

12 - 24

Có

Có

Có

Tiếng Anh

Loại tháo rời / 1,5

Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp/ Nấu 
cháo/ Xôi/ Nấu súp/  Bánh ngọt/ Gạo lức/ 

Cơm Sushi/ Cơm cháy

Dày 4,0mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)

-

PHỤ KIỆN

TÍNH NĂNG

Thời gian giữ ấm (giờ)

Công nghệ nấu 3D

Cài đặt hẹn giờ nấu

Âm báo

Ngôn ngữ hiển thị

Dây nguồn/ Chiều dài (m)

Chế độ nấu

Lòng nồi nấu

 

Tùy chỉnh độ mềm của cơm

Cốc đong gạo

Vá xới cơm

Miếng giữ vá

Vỉ hấp

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Cốc đong gạo

Vá xới cơm

Miếng giữ vá

Vỉ hấp

PHỤ KIỆN

Có

Có

-

Có

Có

Có

-

Có

Có

Có

-

Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Nguồn điện cung cấp

Công suất tiêu thụ (W)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Trọng lượng (kg)

660.000 đ

Xám trắng

1,0

220V AC - 50Hz

500

262 x 245 x 238

2,3

690.000 đ

Vàng trắng

1,0

220V AC - 50Hz

600

262 x 238 x 245

2,3

850.000 đ

Vàng trắng

1,8

220V AC - 50Hz

800

282 x 263 x 286

2,6

840.000 đ

Xám trắng

1,8

220V AC - 50Hz

700

282 x 286 x 263

2,7

720.000 đ

Trắng xanh

1,0

220V AC - 50Hz

500

255 x 240 x 254

1,9

840.000 đ

Trắng xanh

1,8

220V AC - 50Hz

650

280 x 263 x 289

2,4

NỒI CƠM NẮP GÀI

RC-10JFM(H)VN RC-18JFM(H)VN RC-10JH2PV(B) RC-18JH2PV(B)

PHỤ KIỆN

TÍNH NĂNG

Thời gian giữ ấm (giờ)

Công nghệ nấu 3D

Cài đặt hẹn giờ nấu

Âm báo

Ngôn ngữ hiển thị

Dây nguồn/ Chiều dài (m)

Chế độ nấu

Lòng nồi nấu

 

Gạo trắng/ Giữ ấm

Dày 1,7mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính

12 - 24

Có

-

-

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,0

Gạo trắng/ Giữ ấm

Dày 1.7 mm/Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính

12 - 24

Có

-

-

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,0

Gạo trắng/ Giữ ấm

Dày 1,0mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính

6

-

-

-

Tiếng Anh

Loại tháo rời/ 1,3

RC-10JH1TVN(N）RC-18JH1TVN(N）
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690.000 đ

Trắng

1,8

220V AC - 50Hz

700

327 x 265 x 245

2,1

690.000 đ

Trắng

1,8

220V AC - 50Hz

700

327 x 265 x 245

2,1

890.000 đ

Trắng

2,8

220V AC - 50Hz

1.000

370 x 310 x 280

3,0

Có

Có

-

-

NỒI CƠM NẮP RỜI

Gạo trắng/ Giữ ấm

-

Dày 1,0mm/ Hợp kim cao cấp/
Phủ lớp chống dính

6 - 12

-

-

-

Tiếng Anh

Loại tháo rời / 1,0

RC-18MH1PV(F) RC-18MH2PV(F) RC-28MH1PV(G)

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Nguồn điện cung cấp

Công suất tiêu thụ (W)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Trọng lượng (kg)

TÍNH NĂNG

Thời gian giữ ấm (giờ)

Công nghệ nấu 3D

Cài đặt hẹn giờ nấu

Âm báo

Ngôn ngữ hiển thị

Dây nguồn/ Chiều dài (m)

Chế độ nấu

Lòng nồi nấu

 

Tùy chỉnh độ mềm của cơm

Cốc đong gạo

Vá xới cơm

Miếng giữ vá

Vỉ hấp

PHỤ KIỆN
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LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ
Sản phẩm có độ bền cao, tích hợp nhiều tính năng hiện đại cùng với khả năng giữ cho thực 
phẩm luôn tươi ngon sau khi rã đông. 
Xuất xứ: Thái Lan. #DetailsMatter

Xuất xứ: Trung Quốc.

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ

Rã đông nhanh
theo trọng lượng

Chức năng ưu việt giúp thực phẩm 
sau khi rã đông vẫn giữ được độ 
tươi ngon và dưỡng chất ban đầu.

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP NƯỚNG

ER-SGS23(S1)VNER-SGS34(S1)VN ER-SS23(W1)VN

2 chương trình nướng
8 lựa chọn cách nấu

Đa dạng lựa chọn về cách 
nấu nướng, giúp tiết kiệm 
thời gian chế biến.

Hiệu năng mạnh mẽ
với 11 mức công suất

Nhiều mức lựa chọn phù hợp cho 
từng loại thực phẩm, công suất 
khởi đầu từ 800W.

Hẹn giờ lên đến
99 phút 99 giây

Ưu điểm hẹn giờ linh hoạt, 
mang đến nhiều thuận tiện 
cho người sử dụng.

Kính cường lực
độ bền cao

Cửa lò được làm từ kính cường lực 
chịu nhiệt tốt. Bên trong lò được 
tráng men cao cấp, giúp tăng độ 
bền cho sản phẩm.

Khóa an toàn
cho trẻ em

Trang bị khóa trẻ em giúp hạn chế 
sự cố nguy hiểm khi trẻ vô tình 
đùa nghịch xung quanh lò.

MM-EM25PE(BM)



MW2-AG24PC(BK) ER-SGM20(S1)VN (*)
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LÒ VI SÓNG CƠ
Sản phẩm có công suất lớn với nhiều mức chỉnh, giúp dễ dàng lựa chọn nhiệt độ phù hợp 
cho từng loại thực phẩm. Xuất xứ: Thái Lan.#DetailsMatter

Chất liệu an toàn,
dễ vệ sinh

Lò được sản xuất từ các vật liệu an toàn. 
Khoang lò tráng men cao cấp giúp
dễ dàng vệ sinh sau khi nấu.

Rã đông nhanh
theo trọng lượng

Chức năng ưu việt giúp thực phẩm 
sau khi rã đông vẫn giữ được độ 
tươi ngon và dưỡng chất ban đầu.

ER-SM20(W1)VN

MW2-MM24PC(BK)

LÒ VI SÓNG CƠLÒ VI SÓNG CƠ TÍCH HỢP NƯỚNG

Công suất mạnh,
nhiều mức điều chỉnh

Được lập trình 5 mức công suất 
khác nhau, linh hoạt điều chỉnh 
phù hợp với nhiều loại thực phẩm.

3 chương trình nướng*

Thực phẩm chín đều, vàng giòn 
nhờ kết hợp linh hoạt tính năng 
nấu và nướng.

Khoang lò có đèn
dễ quan sát

Bên trong được trang bị đèn, thuận tiện 
cho việc quan sát và chủ động theo dõi 
quá trình nấu nướng.

MW2-AG24PC(BK) ER-SGM20(S1)VN *

Chế độ hẹn giờ độc đáo

Ưu điểm hẹn giờ linh hoạt (lên 
đến 35 phút), mang đến nhiều 
thuận tiện cho người sử dụng.

MW3-MM25PE(BK)

MWP-MM20P(WH)

Xuất xứ: Trung Quốc.

Xuất xứ: Trung Quốc.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Xuất xứ

Dung tích (L)

Điều khiển

Phương thức mở cửa lò

Nguồn điện cung cấp

Công suất vi sóng (W)

Công suất nướng (W)

Trọng lượng (kg)

Kích thước khoang lò (RxSxC) (mm)

Kích thước sản phẩm (RxSxC) (mm)

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ

2.690.000 đ

Trắng

Thái Lan

23

Điện tử

Tay nắm

220V~50Hz

800

-

13

314 x 349 x 212

485 x 410 x 293

ER-SS23(W1)VN

3.050.000 đ

Bạc

Thái Lan

23

Điện tử

Tay nắm

220V~50Hz

800

1.000

14

314 x 349 x 212

485 x 410 x 293

ER-SGS23(S1)VN

3.890.000 đ

Bạc

Thái Lan

34

Điện tử

Nút bấm

220V~50Hz

1.000

1.100

16,3

351 x 386 x 249

519 x 405 x 314,2

ER-SGS34(S1)VN

2.690.000 đ

Đen

Trung Quốc

25

Điện tử

Tay nắm

220V~50Hz

800

-

12.3

314 x 347 x 221

485 x 410 x 293

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh mức công suất

Hẹn giờ (phút)

Lựa chọn nấu tự động

Nấu nhanh

Nướng kết hợp

Rã đông theo trọng lượng

Rã đông theo thời gian

Chế độ Eco tiết kiệm điện

Khóa trẻ em

11

99:99

8

Có

-

Có

Có

-

Có

11

99:99

9

Có

2

Có

Có

-

Có

11

99:99

9

Có

2

Có

Có

-

Có

11

99:99

6

Có

-

Có

Có

-

Có

PHỤ KIỆN

Đĩa thủy tinh

Vòng xoay

Vỉ nướng

Có

Có

-

Có

Có

-

Có

Có

Có

Có

Có

Có

MM-EM25PE(BM)



LÒ VI SÓNG CƠ

2.450.000 đ

Đen

Thái Lan

24

Cơ

Tay nắm

220V~50Hz

800

-

13

316 x 347 x 221

485 x 393 x 293

MW2-MM24PC(BK)

1.990.000 đ

Trắng

Thái Lan

20

Cơ

Nút bấm

220V~50Hz

800

-

10,9

306 x 307,5 x 205

440 x 340 x 258

ER-SM20(W1)VN

1.850.000 đ

Trắng

Trung Quốc

20

Cơ

Tay nắm

220V~50Hz

700

-

11

306 x 307 x 205

442 x 365 x 258

2.990.000 đ

Đen

Thái Lan

24

Cơ

Tay nắm

220V~50Hz

800

1.000

14,1

316 x 347 x 221

485 x 393 x 293

MW2-AG24PC(BK)

2.450.000 đ

Bạc

Thái Lan

20

Cơ

Nút bấm

220V~50Hz

800

1.000

11,4

306 x 307,5 x 205

440 x 340 x 258

ER-SGM20(S1)VN

5

35

-

-

-

Có

Có

-

-

5

35

-

-

-

Có

Có

-

-

5

35

-

-

-

Có

Có

-

-

5

35

-

-

-

Có

Có

-

-

5

95

8

Có

2

Có

Có

Có

Có

5

35

-

-

3

Có

Có

-

-

Có

Có

-

Có

Có

-

Có

Có

-

Có

Có

-

Có

Có

Có

Có

Có

Có

13

MW3-MM25PE(BK)

2.390.000 đ

Đen

Trung Quốc

25

Cơ

Tay nắm

220V~50Hz

800

-

11.63

328 x 329 x 233

469x381x280

MWP-MM20P(WH)



LÒ NƯỚNG
Thiết kế khoang nướng hình cạnh kim cương (TL-MC35Z) với 240 bề mặt phản nhiệt, 
khuếch tán nhiệt đồng đều giúp món nướng chín giòn tuyệt hảo. #DetailsMatter

14

TL-MC35ZTL-MC40EZF(GR)

Vệ sinh dễ dàng.

Toàn bộ lò nướng và phụ kiện đi kèm 
đều được thiết kế dễ dàng vệ sinh 
nhanh chóng sau khi sử dụng.

Kính cường lực 2 lớp

Cửa lò thiết kế kính cường lực 2 lớp 
cách nhiệt, đảm bảo an toàn trong 
suốt quá trình sử dụng.

Nướng tự động,
xiên nướng xoay 360°

Dàn nhiệt làm nóng tự động và 
xiên nướng xoay 360°, rất phù hợp 
nướng gà hoặc vịt nguyên con.

Đèn chiếu sáng
khoang lò

Bên trong khoang được chiếu sáng 
giúp dễ dàng quan sát thực phẩm 
trong quá trình nướng.

Hai dàn nhiệt
điều chỉnh độc lập

Dàn nhiệt trên và dưới có thể điều 
chỉnh riêng biệt, linh hoạt đáp ứng yêu 
cầu cho nhiều kiểu nướng khác nhau.

Tản nhiệt đều
và liên tục

Quạt đối lưu luân chuyển không khí 
nóng bên trong khoang, giúp thực 
phẩm chín đều trong thời gian ngắn.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Công suất (W)

Điện thế

Màu sắc

Dung tích (L)

Kích thước sản phẩm (mm)

Trọng lượng sản phẩm (kg)

Kích thước đóng gói (mm)

2.790.000 đ

1.500

220-230V ~ 50Hz/ 60Hz

Xám kim loại

35

502 x 380 x 325

10,6

573 x 455 x 420

3.490.000 đ

1.800

220-230V ~ 50Hz/ 60Hz

Xám kim loại

40

496 x 465 x 415

10,6

610 x 470 x 460

LÒ NƯỚNG

TL-MC35ZTL-MC40EZF(GR)

PHỤ KIỆN

Khay nướng tráng men

Khay hứng

Vỉ nướng

Tay cầm khay

Xiên quay

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

TÍNH NĂNG

Điều khiển

Nhiệt độ nướng

Hẹn giờ (phút)

Kính cường lực 2 lớp

Đèn trong khoang nướng

Báo hiệu khi hoàn tất

Số khay nướng/ Vỉ nướng

Tính năng chính
2 dàn nhiệt điều khiển độc lập/ Nướng tự động/

Quạt đối lưu/ Xiên nướng xoay 360°
2 dàn nhiệt điều khiển độc lập/ Nướng tự động/

Quạt đối lưu/ Xiên nướng xoay 360°

Núm vặn

70~230°C

60

Có

Có

Có

3

Núm vặn

70~230°C

60

Có

Có

Có

3



MS3-STQ20SE(BK)

LÒ HẤP - NƯỚNG
Thiết kế nhỏ gọn tinh tế giúp tiết kiệm không gian. Một trợ thủ đắc lực cho việc nấu nướng, 
tạo ra nhiều món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. #DetailsMatter
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Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện 
thoại, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sẽ 
trở thành những món ăn tươi ngon 
hấp dẫn cho cả nhà.

Ứng dụng thông minh
IOT Smart Technology

3 chế độ
làm sạch tự động

Cho phép làm sạch khoang lò, 
khử mùi và diệt khuẩn dụng cụ 
ăn uống và bình sữa.

Thiết kế chống bỏng

Tay nắm có thiết kế thông minh 
giúp chống bỏng khi mở lò, đảm 
bảo an toàn cho người sử dụng.

Hấp nướng kết hợp

Chức năng ưu việt tạo ra luồng hơi 
nước loại bỏ lượng dầu mỡ dư thừa, 
giữ trọn hương vị thơm ngon.

3 chế độ hấp,
chấp mọi thực đơn

Chế biến được nhiều loại thực 
phẩm nhờ 3 chế độ Hấp nhanh/ 
Hấp dưỡng sinh/ Hấp cơ bản.

Thực đơn tự động

Thực đơn thiết lập sẵn với nhiều lựa 
chọn món ăn giúp việc nấu nướng 
trở nên dễ dàng, nhanh chóng. 



Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

TÍNH NĂNG

Điều khiển

Nhiệt độ hấp

Kính cường lực 2 lớp

Đèn bên trong

Báo hiệu khi hoàn tất

Số khay nướng

Chế độ hấp
Hấp nhanh (100°C)/ Hấp chậm (35-100°C)/

Hấp tinh khiết (35-100°C)

Cảm ứng

35 ~ 230°C

Có

Có

Có

2

17

PHỤ KIỆN

Khay nướng

Khay hấp

Có

Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Công suất (W)

Nguồn điện cung cấp

Màu sắc

Dung tích (L)

Trọng lượng (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)

Kích thước đóng gói (mm)

8.990.000 đ

1.900 - 2020

230V ~ 50Hz

Đen

20

12,6

410 x 420 x 340

484 x 512 x 402

LÒ HẤP - NƯỚNG

MS3-STQ20SE(BK)



LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU
Một sự kết hợp hoàn hảo giữa lò nướng và nồi chiên không dầu. Cập nhật liên tục các 
công thức nấu ăn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. #DetailsMatter

18

TL2-SAC25GZC(GR)

Đa tính năng,
phong phú trải nghiệm

13 tính năng khác nhau giúp người 
dùng thỏa sức lựa chọn, thay đổi 
thực đơn mỗi ngày.

13

Công nghệ chiên 3D

Trang bị 6 thanh nhiệt trên dưới cho 
ưu điểm tỏa nhiệt đồng đều, xuyên 
thấu giúp thức ăn chín đều 2 mặt.

Khoảng dao động nhiệt
tối ưu

Khoảng nhiệt rộng từ 25°C - 230°C 
đáp ứng mọi nhu cầu chiên nướng 
và tiết kiệm thời gian.

Điều khiển
một chạm dễ dàng

Màn hình điều khiển cảm ứng, 
hiển thị riêng biệt từng chức năng 
giúp dễ dàng thao tác.

Ứng dụng thông minh
IOT Smart Technology

Kết nối với sản phẩm ở bất kỳ đâu. 
Ghi nhớ công thức, kiểm tra, tạm 
dừng hoặc kết thúc chương trình 
nấu bất cứ lúc nào.

Trải nghiệm nấu ăn
"một chạm"

Với một loạt công thức được cài đặt 
sẵn, bạn thỏa sức tung hoành như 
một bếp trưởng thực thụ.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Điện áp

Công suất (W)

Màn hình

Điều khiển

Phương thức mở cửa lò

Vật liệu

Vật liệu thanh nhiệt

Số lượng thanh nhiệt

Trọng lượng (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)

4.990.000 đ

Xám

25

220 - 230

1.500 - 1.600

LCD

Cảm ứng

Kéo

Kẽm phủ chống dính

Thép không gỉ SUS 321

4 trên - 2 dưới

9,4

424 x 420 x 333

LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU

TL2-SAC25GZC(GR)

TÍNH NĂNG

Tính năng nướng/ chiên
Chiên không dầu/ Nướng bánh mì/ Nướng/ Nướng thịt/ Rang/ Quay/ Pizza/ Bánh quy/ 

Bánh vòng/ Hâm nóng/ Giữ ấm/ Ủ men/ Nấu chậm/ Khử nước

Menu tự động
(Chiên không dầu)

Khoai tây chiên (đông lạnh)/ Cánh gà/ Gà viên/ Chân gà/ Cá tuyết (phi lê)/ Cá (phi lê)/ 
Mực chiên/ Rau/ Chả giò/ Khoai tây chiên phô mai/ Khoai tây chiên (để vỏ)

Kết nối IOT

Nhiệt độ (°C)

Hẹn giờ (phút)

Có

25 - 230

120

PHỤ KIỆN

Khay nướng bánh

Khay nướng

Khay chiên

Khay hứng

Ceramic

SUS 321

SUS 321

SUS 321



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
Nấu chuẩn từng giây, thơm ngon ngây ngất. Nồi chiên không dầu của Toshiba mang đến sự khác biệt 
nhờ khả năng biến đổi nhiệt độ phù hợp với từng mốc thời gian nấu nướng khác nhau. #DetailsMatter
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Lòng nồi vuông,
dung tích lớn

Thiết kế lòng vuông tối ưu không gian, 
dung tích lên đến 7.4L có thể chứa được 
1 con gà khoảng 2.2kg.

Công nghệ Heat-Q
đối lưu đồng nhất

Giúp nướng chín sâu, lớp da vàng giòn 
nhưng vẫn giữ được độ mọng nước 
cho từng thớ thịt.

Hiệu năng mạnh mẽ 

Công suất lên đến 1800W giúp 
thực phẩm chín nhanh mà vẫn 
thơm ngon bắt mắt.

‘SmartChef’ 
chế độ nấu thông minh

Tự động cân chỉnh nhiệt độ và thời gian 
phù hợp theo khối lượng thực phẩm cho 
vào nồi. (Áp dụng cho một số món ăn 
trên bảng điều khiển)

Cảm biến nhiệt độ
chuẩn xác và ổn định

Nhiệt độ thực tế được kiểm soát 
chặt chẽ với chênh lệch không quá 
1°C so với mức cài đặt.

Nồi chiên không dầu
đa năng

Không chỉ là chiên không dầu mà còn 
tích hợp nhiều tính năng khác như 
nướng, làm bánh, rã đông, hâm nóng 
và sấy trái cây.       

AF-74CS2SRVN(B) AF-74CS1SRVN(H)



21

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

TÍNH NĂNG

Các chương trình nấu
Chiên không dầu/ Nướng thịt/ Hâm nóng/ Nướng bánh/ Rã đông/ Sấy khô/ 

Ghi nhớ/ Khoai tây chiên/ Cánh gà/ Đùi gà/ Cá/ Tôm

Hẹn giờ nấu (phút)

Bảo vệ chống quá nhiệt

Tự động tắt máy

60

Có

Có (2 phút)

PHỤ KIỆN

Vỉ chiên Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích lòng nồi (L)

Điện áp

Công suất

Bảng điều kiển

Nhiệt độ nấu (°C)

Chất liệu thân máy

Chất liệu khoang nồi

Màn hình điều khiển

Tay cầm

Kích thước sản phẩm (mm)

Trọng lượng sản phẩm (kg)

X.000.000 đ

Xám

7,4

220~240V

1.800W

Cảm ứng

40~200

Nhựa PP

Nhôm phủ chống dính

Đèn LED

Nhựa PA66 + 30% GF

351,8 x 410,6 x 344

5,6

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

 AF-74CS1SRVN(H) AF-74CS2SRVN(B)

2.990.000 đ

Xám

2.990.000 đ

Xanh



BẾP ĐIỆN TỪ
Mặt bếp bằng kính Hegon cao cấp từ Đức đảm bảo độ bền cao, có thể chịu lực lên đến 150kg 
và mức nhiệt lên đến 600°C. #DetailsMatter
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 IC-20S1PV * IC-20S2PV IC-20S3PV * IC-20S4PV
QUÀ TẶNG ĐI KÈM

Nồi lẩu cao cấp

Hiệu năng mạnh mẽ
2000W

Công suất mạnh giúp nấu chín nhanh, 
tiết kiệm điện năng.

Đa dạng chế độ nấu*

Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ Công suất 
tối đa/ Nấu lửa nhỏ/ Chiên ngập dầu.

Điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, 
độ bền cao giúp nấu nướng
dễ dàng hơn.

Mâm từ kép
hiệu suất cao

Thiết kế hệ thống cuộn dây đôi giúp 
tăng hiệu suất làm nóng, tiết kiệm 
thời gian và điện năng.

Tính năng an toàn,
chống thấm 4D

Khóa phím điều khiển/ Cảnh báo mặt 
bếp nóng/ Tự ngắt khi không có nồi/ 
Âm báo nồi chảo không phù hợp.

Mặt bếp bằng kính
HEGON (Đức)

Với ưu điểm bóng sáng chống trầy 
xước, dễ làm sạch, chịu lực 150kg 
và chịu nhiệt lên đến 600 độ C.



BẾP ĐIỆN TỪ
Bếp từ với công suất mạnh mẽ 2000W và công nghệ DoublePower IH được tối ưu giúp làm 
nóng nhanh. Bữa ăn ngon sẽ sẵn sàng với thời gian nấu nhanh hơn.

Chống nước 4D

Hệ thống chống nước 4D ngăn nước 
từ bên ngoài vào máy, đảm bảo an 
toàn cho người sử dụng.

9 mức nhiệt 

Bạn có thể điều chỉnh từ 120W đến 
2000W bằng 9 mức công suất để 
thiết lập, chỉ cần chạm vào “+” và “-“ 
trên bảng điều khiển.

Công suất 2000W

Với công suất làm nóng 2000W, 
bếp từ đạt nhiệt độ cao đến 230°C 
trong thời gian ngắn nhất. 

Công nghệ 
DOUBLEPOWER™ 

Gấp đôi cuộn dây từ để tăng hiệu quả 
làm nóng. Thức ăn chín đều nhanh 
chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian 
nấu nướng.

Mặt kính Hegon cao cấp

Khả năng chịu lực của bếp có thể 
lên tới 150kg, mức chịu nhiệt lên 
đến 600 độ C.

Điện áp rộng

Bếp có thể hoạt động trong dãy điện 
áp 110V-240V, ngay cả khi nguồn điện 
không ổn định.
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IC-20R2SVIC-20R1SV
QUÀ TẶNG ĐI KÈM

Nồi lẩu cao cấp



IC-20R2SVIC-20R1SV
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Bảng điều khiển

Chất liệu bề mặt

Mâm nhiệt DoublePowerTM

Độ dày

Hẹn giờ

Mức công suất

Cảm biến nồi

Tự động ngắt

Cảm biến quá nhiệt

Khóa trẻ em

Cảm ứng

Kính Ceramic Hegon

Mâm nhiệt kép cao cấp

45mm

3 giờ 

8 mức

Có

Có

Có

Có

Cảm ứng

Kính Ceramic Hegon

Mâm nhiệt kép cao cấp

45mm

3 giờ 

8 mức

Có

Có

Có

Có

Cảm ứng

Kính Ceramic Hegon

Mâm nhiệt kép cao cấp

53mm

3 giờ 

9 mức

Có

Có

Có

Có

Chức năng
Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ 

Công suất tối đa/ Khóa phím điều 
khiển/ Thời gian (hẹn giờ)/ Tạm 

dừng/ Tắt mở nguồn/ Nấu lửa nhỏ/ 
Chiên ngập dầu

Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ 
Công suất tối đa/ Khóa phím 

điều khiển/ Thời gian (hẹn giờ)/
Tạm dừng/ Tắt mở nguồn

Lẩu/ Chiên ngập dầu/ Chiên/ 
Thời gian (hẹn giờ)/ 

Khóa bàn phím/ Tắt mở nguồn

TÍNH NĂNG

 Quà tặng kèm Nồi lẩu cao cấp Nồi lẩu cao cấp

PHỤ KIỆN

BẾP ĐIỆN TỪ

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

1.890.000 đ

 

2.000

360 x 290 x 45

2,5

360 x 235 x 415

4,6

1.790.000 đ

 

2.000

360 x 290 x 45

2,5

360 x 235 x 415

4,6

1.790.000 đ

  

2.000

360 x 290 x 45

2,5

360 x 235 x 415

4,6

1450.000 đ

 

 

2.000

350 x 280 x 53

2,4

340 x 198 x 412

3,9

1.450.000 đ

2.000

360 x 290 x 45

2,4

340 x 198 x 412

3,9

1.890.000 đ

 

2.000

360 x 290 x 45

2,5

360 x 235 x 415

4,6

 IC-20S1PV IC-20S2PVIC-20S3PV IC-20S4PV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Công suất (W)

Kích thước sản phẩm (mm)

Trọng lượng sản phẩm (kg)

Kích thước đóng gói (mm)

Trọng lượng đóng gói (kg)

Nguồn điện cung cấp 220V - 240V/
 50 - 60 Hz

220V - 240V/
 50 - 60 Hz

220V - 240V/
 50 - 60 Hz

220V - 240V/
 50 - 60 Hz

220V - 240V/
 50 - 60 Hz

220V - 240V/
 50 - 60 Hz



 

MÁY XAY SINH TỐ
Thiết kế hiện đại, chất liệu cao cấp, kết hợp với hiệu suất tối ưu tạo nên máy xay siêu chất 
lượng. Tích hợp 3 cối xay là cối xay sinh tố, cối xay thịt và cối xay nhỏ giúp bạn thoải mái chế 
biến đồ uống và thực phẩm tươi ngon một cách đơn giản.

Chất liệu an toàn

Cối xay làm bằng nhựa cao cấp không 
chứa BPA, an toàn cho sức khỏe, độ 
bền cao, đặc biệt dễ lau chùi vệ sinh.

Dao xay 3 tầng 
6 lưỡi răng cưa*

Dao xay được làm từ chất liệu thép cao 
cấp SUS301, thiết kế với 6 lưỡi răng cưa, 
chia thành 3 tầng giúp tăng hiệu quả 
Xay Trộn thực phẩm.

Công nghệ 
Xoáy Lệch Tâm

Cối xay cải tiến với thiết kế “Lệch 
tâm” 5mm nhằm tạo ra “Dòng Xoáy 
xáo trộn”. Do đó thực phẩm được 
xay cắt nhuyễn mịn hơn.

 

Động cơ công suất cao

Động cơ bằng đồng nguyên chất với 
công suất lên đến 600 - 700W giúp 
chế biến được các loại thực phẩm có 
kích thước lớn và nước đá.

6 chương trình tự động*

Xay sinh tố, say khô, xay đá, xay đồ ăn 
cho trẻ em,... và hàng loạt tính năng 
nâng cao khác.

 

Dễ dàng vệ sinh

Người dùng dễ dàng vệ sinh lưỡi dao, 
cối của máy xay sinh tố. Bởi vì các bộ 
phận cấu thành máy này rất dễ tháo 
rời để lau rửa. 
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MX-60T(H)BL-70PR2NV *BL-70PR1NV *BL-70GS1PV *BL-70PS1PV *
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

1.250.000 đ

 Trắng

1,5

220V - 240V

50~60Hz

700

1.550.000 đ

 Trắng

1,5

220V - 240V

50~60Hz

700

3,1

161 x 181 x 161

3,1

161 x 181 x 161

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Cối xay chính (L)

Điện thế (V)

Tần số (Hz)

Công suất (W)

Chất liệu cối xay

Động cơ

Dao xay cắt thép SUS 301

Trọng lượng (kg)

Kích thước (RxSxC) (mm)

MÁY XAY SINH TỐ

BL-70PR2NVBL-70PR1NV MX-60T(H)

Đồng nguyên chất

Dao 6 cánh, 3 lớp

Nhựa cao cấp, không chứa BPA

890.000 đ

Xám

1,5

220V - 240V

50~60Hz

600

Đồng nguyên chất

4 cánh 2 lớp

1,49

175 x 195 x 384

1.990.000 đ

Trắng, đen

1,5

220V - 240V

50~60Hz

700

Nhựa Tritan

Đồng nguyên chất

6 cánh 3 lớp

3,17

217 x 173 x 402

1.890.000 đ

Trắng, đen

1,5

220V - 240V

50~60Hz

700

Thủy tinh

Đồng nguyên chất

6 cánh 3 lớp

4,25

217 x 173 x 402

Chế độ xay

Bảng điều khiển  

Chân đế chống trượt

Khóa an toàn

TÍNH NĂNG

2 tốc độ xay, 1 nhồi

Điện tử

Có

Có

Nút xoay

Có

Có

3 tốc độ xay, 3 chương trình xay:
xay sinh tố, xay đá, xay nhồi / vệ sinh máy

Cảm ứng

Có

Có

Cảm ứng

Có

Có

5 chương trình xay: xay sinh tố/ xay khô/ 
thức ăn trẻ em/ xay đá/ xay thịt hoặc vệ sinh

Cối xay khô 

Cối xay thịt

Bộ lọc nước trái cây

Đũa khuấy

Cốc đong 50mL

PHỤ KIỆN

Có

-

-

-

Có

Có

Có

Có

-

Có

Có

-

-

Có

Có

Có

Có

-

Có

Có

Có

-

-

Có

Có

BL-70RS1PVBL-70PS1PV



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
Bình đun được làm từ thép không gỉ SUS 304 cao cấp và nhựa cao cấp không chứa BPA, 
an toàn cho sức khỏe. #DetailsMatter

27

KT-17DR1NV * KT-15DS1NV * KT-15DS1PV * KT-17SH2NV

Cách nhiệt 2 lớp,
ngừa bỏng do va chạm*

Thân bình được thiết kế 2 lớp cách 
nhiệt, đảm bảo chống bỏng hiệu quả.

Nắp trong có
nhiều điểm ngưng tụ

Thiết kế giúp giữ lại phần lớn lượng 
hơi nước ngưng tụ, ngăn ngừa tràn 
ra bên ngoài.

2 góc mở nắp:
45° và 75°

Góc mở 45° hạn chế hơi nóng phà vào 
mặt gây nguy hiểm. Góc mở 75° giúp 
rót nước nhanh chóng, dễ dàng.

Bộ gia nhiệt Strix
cao cấp

Thương hiệu nổi tiếng của Anh quốc, 
cho độ bền sử dụng lên đến 10.000 
lần.

Chất liệu thép không gỉ
SUS 304

Đây là chất liệu có khả năng chống 
ăn mòn cực tốt, độ bền cao và an 
toàn cho sức khỏe.

Công suất lớn
đun nước nhanh

Công suất lớn giúp truyền nhiệt 
nhanh chóng, đun sôi nước chỉ 
trong vòng 3-4 phút.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Tính năng chính

Đế chống cháy 

Vỏ 2 lớp cách nhiệt

Góc mở nắp

Bộ gia nhiệt

Đèn tín hiệu

Có

-

45° và 75°

STRIX (Anh Quốc)

Có

Có

Có

45° và 75°

STRIX (Anh Quốc)

Có

Có

Có

45° và 75°

STRIX (Anh Quốc)

Có

Có

Có

45° và 75°

STRIX (Anh Quốc)

Có

TÍNH NĂNG

Mở nắp bằng 1 nút nhấn/
Nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ

KT-15DS1NV KT-17SH2NV

590.000 đ

Bạc

1,7

220V - 240V

50~60Hz

1.800 - 2.200

Inox SUS 304

Nhựa PP, Inox SUS304

 1,2

 215 x 240 x 150

KT-15DS1PV

849.000 đ

Trắng xám

1,5

220V - 240V

50~60Hz

1.800 - 2.150

1,3

 226 x 243 x 150

950.000 đ

Đen

1,5

220V - 240V

50~60Hz

1.800 - 2.150

1,3

231 x 238 x 153

KT-17DR1NV

1.190.000 đ

Bạc

1,7

220V - 240V

50~60Hz

1.800 - 2.150

Inox SUS 304, Vỏ Inox

Nhựa PP, Inox SUS304

1,46

 214 x 245 x 160

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Dung tích (L)

Điện áp (V)

Tần số (Hz)

Công suất (W)

Chất liệu thân vỏ

Chất liệu nắp

Trọng lượng (kg)

Kích thước (RxSxC) (mm)

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

Inox SUS 304, Vỏ nhựa PP

Nhựa PP, Inox SUS304



BÌNH THỦY ĐIỆN
Cảm biến tự động điều chỉnh nhiệt độ nước về mức 60 độ vào ban đêm hoặc khi tắt đèn 
và đun sôi trở lại khi có ánh sáng. #DetailsMatter
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PLK-45SF(WT)VN

Thang đo mực nước
dễ quan sát

Thang đo trên thân bình giúp 
dễ dàng theo dõi lượng nước 
khi sử dụng.

Tiết kiệm năng lượng

- Cảm biến ánh sáng.
- Hẹn giờ đun.

Ruột bình tráng men
chống dính

Ruột bình được tráng men chống dính 
an toàn cho sức khỏe, giúp vệ sinh
dễ dàng, nhanh chóng.

Thiết kế an toàn

- Khóa trẻ em
- Bơm rót nước điện tử
- 2 Chế độ rót: nhẹ/ thường

Nút bấm điện tử
màn hình LCD

Bảng điều khiển bằng nút bấm 
điện tử cùng màn hình LCD hiển 
thị to rõ giúp dễ dàng thao tác.

3 mức nhiệt độ
98oC/ 85oC/ 60oC 

Phù hợp với nhiều mục đích sử dụng
khác nhau.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

TÍNH NĂNG

Cảm biến ánh sáng tiết kiệm điện năng

Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng

Hệ thống bơm rót nước

Màn hình hiển thị LCD

Hạt nổi hiển thị mức nước

Mức nhiệt cài đặt (°C)

Chế độ rót Nhẹ/ Thường

Đun sôi/ Đun sôi lại

Đế bình xoay

Cảm biến cạn nước

Tự vệ sinh bình

Cầu chì nhiệt (°C)

Giảm nồng độ Clo

Bình chứa lớp phủ chống dính

Có

Có

Bơm điện tử

Có

Có

60/85/98

Có

Có

Có

Có

Có

152 & 157

Có

Có

2.490.000 đ

Có

2 chấu tròn/ Dài 1.5m  

Trắng

4,5

700

220V ~ 50Hz

2,7

224 x 306 x 283

3,2

326 x 237 x 326

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Tiêu chuẩn an toàn (TCVN)

Dây nguồn

Màu

Dung tích (L)

Công suất (W)

Nguồn cung cấp

Trọng lượng (kg)

Kích thước  (RxCxS) (mm)

Trọng lượng đóng gói (kg)

Kích thước đóng gói (RxCxS) (mm)

BÌNH THỦY ĐIỆN

PLK-45SF(WT)VN



MÁY LỌC NƯỚC
Thiết kế 1 chạm hiện đại, dễ dàng lựa chọn nước nóng lạnh phù hợp nhu cầu sử dụng. 
Thao tác thay lõi lọc dễ dàng. #DetailsMatter
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Kết nối thông minh qua
ứng dụng TSmartLife

Công nghệ IoT thông minh của Toshiba 
cho phép kiểm soát từ xa trạng thái hoạt 
động và chất lượng nước trong máy. 

Bổ sung khoáng chất
qua 7 bước lọc*

Chức năng bổ sung khoáng chất và 
điều chỉnh độ pH mang lại dòng nước 
trong sạch, bảo vệ sức khỏe.

Chế độ lấy nước
nóng - lạnh

Cung cấp nước nóng - lạnh tức thời, 
thuận tiện đáp ứng nhu cầu cuộc sống 
hằng ngày.

Lõi lọc tiên tiến
RO Vortex*

Thiết kế giúp dòng nước chảy nhanh, 
giảm nguy cơ đóng cặn màng và
kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Diệt khuẩn bằng
đèn UV-LED*

Hệ thống đèn UV-LED tiêu diệt 
đến 99.99% vi khuẩn gây ô nhiễm 
nguồn nước.

TWP-W1035SVN(K) *
(Lõi lọc RO Vortex)

TWP-W1643SV *TWP-W1630SVN(W) *
(Lõi lọc RO Vortex)

 TWP-W1905SV(MB)

Đèn báo thay lõi lọc

Hệ thống đèn báo thời điểm cần 
thay lõi lọc trực quan giúp người 
dùng dễ dàng quan sát.



MÁY LỌC NƯỚC
Thiết kế trang nhã với lõi lọc thế hệ mới "3 trong 1", giải pháp thông minh mang đến 
nguồn nước sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe. #DetailsMatter

Khả năng lọc
siêu nhanh

Đảm bảo nguồn nước uống tinh khiết, 
đáp ứng nhu cầu cho cả gia đình

Khóa an toàn lõi lọc

Giúp tránh hiện tượng rò rỉ do bộ lọc 
bị lỏng, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trong quá trình sử dụng.

Đèn báo thay lõi lọc

Hệ thống đèn báo thời điểm cần 
thay lõi lọc trực quan giúp người 
dùng dễ dàng quan sát.
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Lõi lọc PAC "3 trong 1"

Giúp loại bỏ tạp chất hiệu quả và 
giảm hàm lượng Clo trong nước.

Vị ngon và
tinh khiết hơn

Lõi lọc cao cấp giúp loại bỏ chất bẩn 
gây hại có trong nước, mang lại 
dòng nước trong mát, ngọt lành.

TWP-N1843SV
(Lõi lọc PAC 3 trong 1)

TWP-N1686UV(W)
(Lõi lọc PAC 3 trong 1)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Nguồn điện cung cấp

Công suất (W)

Dung tích bình chứa (L)

Tốc độ lọc nước nóng

Chất liệu bình nước

Chất liệu thân vỏ

Trọng lượng máy (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)

Thông tin lõi lọc

Khả năng lọc

Mức nước nóng lạnh Có

10.990.000 đ

Trắng

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

665

Thép không gỉ SUS 304

Kim loại, Nhựa ABS cao cấp

21,5

310 x 360 x 1040

PAC (PP+Carbon)/ RO/
Post C/ Maifan/ Alkaline/
3 in 1 (T33)/ Nano Silver

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90%)/  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90%)/  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

PAC (PP+Carbon)/ RO/
Post Active Carbon

TÍNH NĂNG

MÁY LỌC NƯỚC

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

 TWP-W1905SV(MB) TWP-W1035SVN(K)TWP-W1630SVN(W)

Nóng: 1 L

Nóng: 4 L/giờ

Lạnh: 3,6 L

Lạnh: 2,5 L/giờ

10.590.000 đ

Trắng hoa văn gỗ

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

610

Thép không gỉ SUS 304

Kim loại, Nhựa ABS cao cấp

24,5

400 x 930 x 390

Nóng: 1 L

Nóng: 4 L/giờ

Lạnh: 1 L

Lạnh: 0,6 L/giờ

9.790.000 đ

Đen

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

665

Thép không gỉ SUS 304

Kim loại, Nhựa ABS cao cấp

21,5

310 x 360 x 1040

Nóng: 1 L

Nóng: 4 L/giờ

Lạnh: 3,6 L

Lạnh: 2,5 L/giờ

Bảng điều khiển

Kết nối thông minh

Đèn diệt khuẩn UV LED

Cảnh báo chống rò rỉ nước

Cảm ứng ánh sáng Eco

Khoang chứa ly

Hiển thị chất lượng nước

Cảm ứng có màn hình LED

Qua ứng dụng TSmartLife

Có

Có

Có

-

Có (Qua App)

Cảm ứng có màn hình LED

Qua ứng dụng TSmartLife

-

Có

-

10 L

Có

Có

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90%)/  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

PAC (PP+Carbon)/ RO/
Post C/ Maifan/ Alkaline/
3 in 1 (T33)/ Nano Silver

Nút nhấn

-

Có

Có

-

-

Không

Nước lạnh:
5 mức từ

5°C đến 9°C

Nước nóng:
2 mức là

85°C và 95°C
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TWP-W1643SV TWP-N1843SV TWP-N1686UV(W)

8.990.000 đ

Trắng

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

665

Thép không gỉ SUS 304

Kim loại, Nhựa ABS cao cấp

19

310 x 375 x 1061

7.750.000 đ

Nâu

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

30

8 L

7,8 L/giờ

Nhựa ABS

Kim loại, Nhựa ABS cao cấp

18,8

405 x 380 x 900

4.990.000 đ

Trắng

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

30

6 L

7,8 L/giờ

Bình áp

Nhựa ABS cao cấp

5,2

342 x 150 x 120

Nóng: 1 L

Nóng: 4 L/giờ

Lạnh: 3,6 L

Lạnh: 2 L/giờ

Lấy nước bằng vòi

-

-

Có

-

-

-

PAC (PP+Carbon)/ RO/
Post Active Carbon

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90%)/  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

Cảm ứng

-

Có UV

Có

-

-

-

PP/ Pre Active Carbon/
RO/ Post Carbon

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90% /  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

Có

Cảm ứng

-

-

Có

-

10 L

Có

PAC (PP+Carbon)/ RO/
Post Active Carbon

Mùi và vị/ Tạp chất/
Khử muối (≥90%)/  

Trực khuẩn đại tràng (≥99.99%)/
Giảm Clo (≥90%)/

Kim loại nặng, virus

- -

Thông tin lõi lọc

Khả năng lọc

Mức nước nóng lạnh

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển

Kết nối thông minh

Đèn diệt khuẩn UV LED

Cảnh báo chống rò rỉ nước

Cảm ứng ánh sáng Eco

Khoang chứa ly

Hiển thị chất lượng nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Nguồn điện cung cấp

Công suất (W)

Dung tích bình chứa (L)

Tốc độ lọc nước nóng

Chất liệu bình nước

Chất liệu thân vỏ

Trọng lượng máy (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)



CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH
Cung cấp nguồn nước nóng, lạnh bất kỳ khi nào bạn cần. Thiết kế tinh tế 
phù hợp với mọi không gian nội thất. #DetailsMatter
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Điều khiển cảm ứng,
màn hình LED* **

Nhiệt độ nước hiển thị qua màn 
hình LED tiện dụng, bảng điều khiển 
cảm ứng giúp thao tác dễ dàng.

Diệt khuẩn bằng
đèn UV-LED*

Bình lạnh được trang bị đèn UV 
diệt khuẩn, đảm bảo chất lượng 
cho nguồn nước đầu ra.

Chất liệu thép không gỉ
304 cao cấp

Bình chứa làm bằng chất liệu thép 
không gỉ 304 cao cấp, độ bền cao 
và an toàn cho sức khỏe.

Bình nước gắn dưới
tiện dụng

Thiết kế vị trí gắn bình nước bên 
dưới vô cùng tiện dụng, nhất là 
với phụ nữ và người lớn tuổi.

Tùy chỉnh
nhiệt độ nước* **

Công tắc nước nóng lạnh riêng biệt, 
người dùng có thể điều chỉnh nhiệt 
độ nước tùy nhu cầu sử dụng. 

Tính năng
chống quá nhiệt

Tự động tắt làm nóng khi nhiệt độ 
quá cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối 
cho người sử dụng.

RWF-W1830UVBV * RWF-W1830BV ** RWF-W1669BV



CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH
Thiết kế hiện đại phù hợp cho nhiều không gian sử dụng: tại gia, trường học, công sở... Sản phẩm được 
nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng, độ bền cao và đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. #DetailsMatter

2 công tắc riêng biệt

Có thể sử dụng đồng thời hoặc chỉ 
sử dụng 1 trong 2 chế độ nóng/lạnh 
để tiết kiệm điện năng.

Chất liệu cao cấp,
an toàn

Chất liệu nhựa PP nguyên chất và 
Inox 304 giúp hạn chế ăn mòn và 
không bám mùi khó chịu.

Hoạt động bền bỉ,
tiết kiệm điện năng

Thiết kế đun nóng ngoài, giảm 
thiểu hơn 99% nguy cơ rò điện, 
nhiễm kim loại trong nước.

Chức năng làm nóng,
lạnh hiệu quả

Máy nén hiệu suất cao có khả năng 
làm lạnh dưới 10 độ C và làm nóng 
lên đến 85°C.

Đèn LED hiển thị
hiện đại

Thuận tiện cho việc quan sát, 
sử dụng vào ban đêm.

Khóa vòi nước nóng

Thiết kế khóa vòi nước nóng đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng, đặc biệt 
là đối với trẻ em.

RWF-W1917TVRWF-W1664TV
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

4.900.000 đ

Đen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

RWF-W1830UVBV RWF-W1830BV RWF-W1669BV(W1) RWF-W1669BV(W1)

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Nguồn điện

Công suất làm nóng/ lạnh (W)

Dung tích bình lạnh (L)

Dung tích bình nóng (L)

Chất liệu bình chứa

Công nghệ làm lạnh

Loại gas

Trọng lượng máy (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)

6.890.000 đ

Nâu

220 ~ 240V/ 50Hz

3,6

1,16

Inox 304

Bằng máy nén

R134A/32g

16

310 x 360 x 1040

220 ~ 240V/ 50  ~ 60Hz

3,6

1,02

Inox 304

Bằng máy nén

R134A/32g

16

310 x 360 x 1040

5.290.000 đ

Trắng

5.390.000 đ

Đen

Nóng: 550 Lạnh: 100

6.290.000 đ

Đen

220 ~ 240V/ 50Hz

3,6

1,16

Inox 304

Bằng máy nén

R134A/32g

16

310 x 360 x 1040

Nóng: 550 Lạnh: 100 Nóng: 550 Lạnh: 100

TÍNH NĂNG

Nhiệt độ nước lạnh

Nhiệt độ nước nóng

Năng suất làm lạnh

Năng suất làm nóng

Đèn diệt khuẩn UV - LED

Chế độ ECO

Nút nhấn cảm ứng

Màn hình LED

Khóa vòi nóng an toàn

Thiết bị bảo vệ quá nhiệt

Công tắc nước nóng/ lạnh

≤10°C

≥90°C

2,5 L/ giờ

4 L/ giờ

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

≤10°C

≥90°C

2,5 L/ giờ

4 L/ giờ

-

Có

Có

Có

Có

Có

Có

≤10°C

≥85°C

4 L/ giờ

4 L/ giờ

-

-

-

Có

Có

Có

Có
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RWF-W1917TV

≤10°C

≥85°C

2 L/ giờ

4 L/ giờ

-

-

-

Có

Có

Có

Có

≤10°C

≥85°C

2 L/ giờ

4 L/ giờ

-

-

-

Có

Có

Có

Có

RWF-W1664TV(W1) RWF-W1664TV(K1)

3.990.000 đ

Trắng

Nóng: 550/100W Lạnh: 120/100W

4.090.000 đ

Đen

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

3

0,89

Inox 304

Bằng máy nén

R134A/28g

15,7

310 x 360 x 1000

Nóng: 550 Lạnh: 100

3.390.000 đ

Đen

220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz

3

0,89

Inox 304

Bằng máy nén

R134A/28g

13,1

310 x 360 x 1040
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Nguồn điện

Công suất làm nóng/ lạnh (W)

Dung tích bình lạnh (L)

Dung tích bình nóng (L)

Chất liệu bình chứa

Công nghệ làm lạnh

Loại gas

Trọng lượng máy (kg)

Kích thước sản phẩm (mm)

TÍNH NĂNG

Nhiệt độ nước lạnh

Nhiệt độ nước nóng

Năng suất làm lạnh

Năng suất làm nóng

Đèn diệt khuẩn UV - LED

Chế độ ECO

Nút nhấn cảm ứng

Màn hình LED

Khóa vòi nóng an toàn

Thiết bị bảo vệ quá nhiệt

Công tắc nước nóng/ lạnh

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



QUẠT ĐỨNG
Thiết kế cánh quạt độc đáo cùng động cơ nam châm vĩnh cửu mạnh mẽ giúp luồng gió thổi mạnh hơn, 
xa hơn, tiết kiệm điện hơn nhưng vận hành vẫn nhẹ nhàng, êm ái. #DetailsMatter
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F-LSD30VN *
(DC Inverter)

F-LSA10VN F-LSA20VNF-LSD10VN *
(DC Inverter)

Màn hình LED rõ nét,
hẹn giờ tắt thông minh*

Màn hình lớn, hiển thị đầy đủ 
thông tin giúp dễ dàng quan sát. 
Chế độ hẹn giờ tắt lên đến 12 tiếng.

Điều khiển từ xa với
remote xoay vô cực*

Người dùng có thể bấm chọn bất kỳ
chế độ gió nào bằng remote điều khiển, 
cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện.

4 chế độ gió thông minh
với 26 cấp gió*

Natural (Tự nhiên), Sleep (Gió ngủ), 
Silent (Yên tĩnh), Comfort (Thoải mái).

Công nghệ DC Inverter
tiên tiến*

Tiết kiệm lên đến 70% lượng điện năng 
tiêu thụ, vận hành bền bỉ trong thời 
gian dài mà không bị nóng. 

Thiết kế 9 cánh độc đáo
với góc đảo gió 85 độ*

Thiết kế cải tiến ưu việt với 9 cánh quạt 
và góc đảo gió 85 độ tạo ra luồng gió 
đa chiều, mạnh mẽ và ổn định.

Linh hoạt điều chỉnh
chiều cao 

Có thể điều chỉnh chiều cao quạt 
dễ dàng bằng núm vặn thiết kế 
phía sau thân quạt.



QUẠT TREO TƯỜNG
Thiết kế bằng vật liệu cao cấp chắc chắn, động cơ hiệu suất cao, thao tác điều khiển đơn giản 
phù hợp với nhiều không gian. #DetailsMatter

F-AWZ50VN(H)F-WSA20(H)VN *

3 cấp độ gió

Quạt có 3 mức gió: Nhẹ - Trung bình - 
Mạnh, đáp ứng nhiều mục đích sử 
dụng khác nhau.

Điều khiển từ xa
bằng remote*

Người dùng có thể bấm chọn bất kỳ
chế độ gió nào bằng remote điều khiển, 
cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện.

Thiết kế 3 cánh lớn

Đường kính cánh quạt lên đến 
400mm tạo ra luồng gió mạnh, 
thổi mát cả những không gian lớn.

2 chế độ gió tự động*

Lập trình bao gồm 2 chế độ: Natural 
(Tự nhiên) và Sleep (Gió ngủ).

Hẹn giờ tắt
lên đến 6 tiếng* 

Hẹn giờ thông minh cho phép cài 
đặt "Tắt/Mở" vào bất kỳ thời điểm 
nào trong vòng 6 tiếng.

Góc đảo gió 80°

Chức năng đảo gió 80 độ giúp
làm mát đều không gian sử dụng. 
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QUẠT ĐIỆN LỐC XOÁY
Hệ thống tăng cường năng lượng của Lốc xoáy Cyclone PowerBoost kết hợp với Động cơ Siêu công suất 
Ultra Power+ giúp luồng không khí đủ mạnh để đạt tới 12 mét. #DetailsMatter
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F-ASB50VN(W)

Động cơ bạc đạn 
cao cấp

Bạc đạn giúp giảm thiểu ma sát và 
cố định trục quay, giúp động cơ 
chạy mượt mà, êm ái.

Lồng quạt xoắn ốc
AirBoost

Thiết kế xoắn ốc giúp tăng áp suất
không khí tối đa để đưa gió đi xa nhất.

Động cơ bằng đồng 
nguyên chất

Cho độ bền lên đến 7 năm hoặc 
7500 giờ.

Gió lốc xoáy tầm xa 12m

Lồng quạt xoắn ốc, kết hợp với cánh 
quạt phản lực và động cơ bạc đạn giúp
tạo luồng gió mạnh mẽ.

Dễ dàng vệ sinh

Lồng quạt trước bằng nhựa ABS cao 
cấp đúc nguyên khối, rất dễ dàng 
tháo lắp để vệ sinh.

Cánh quạt phản lực

Sự kết hợp giữa góc lắp đặt cánh 
36,07° và góc xoắn 36,24° giúp tăng 
lượng khí nạp vào và giảm tiếng ồn.



Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Loại Motor

Dòng điện 

Nguồn điện

Công suất tiêu thụ (W)

Số cánh

Đường kính cánh (mm) 

Góc đảo gió

Góc gập (±2°) 

Trọng lượng (kg)

Kích thước (mm)

2.990.000 đ

Trắng

Inverter DC

0,3 A

220V - 240V

30

9

400

85°

Lên 21°/ Xuống 7°

7,2 

453 x 400 x 1370

Inverter DC

0,3 A

220V - 240V

30

9

400

85°

Lên 21°/ Xuống 7°

7 

452 x 400 x 1360

Inverter AC

0,23 A

220V - 240V

60

5

400

85°

Lên 21°/ Xuống 7°

7,2 

452 x 400 x 1350

QUẠT MÁY

F-LSD30(W)VN F-LSA20(W)VN F-LSA20(H)VNF-LSD10(W)VN F-LSD10(H)VN

2.290.000 đ

Trắng

2.290.000 đ

Xám

1.590.000 đ

Trắng

1.590.000 đ

Xám

TÍNH NĂNG

Hẹn giờ

Chế độ gió

Lưu cài đặt khi tắt máy

Điều khiển từ xa

Cảm biến nhiệt độ

Màn hình hiển thị LED 

Điều chỉnh độ cao

Mở

Tắt

Có

Có, dạng vòng xoay

Có

Có

Có

12h (mỗi bước 0,5h)

12h (mỗi bước 0,5h)

Thường: 1-26 cấp gió/
Tự nhiên/ Gió ngủ/
Yên tĩnh/ Thoải mái

Có

Có, dạng vòng xoay

-

Có

Có

12h (mỗi bước 0,5h)

12h (mỗi bước 0,5h)

Thường: 1-26 cấp gió/ Tự nhiên: 1-3 cấp gió/
Gió ngủ: 1-3 cấp gió/ Yên tĩnh

Có

Có

-

Có

Có

7,5h (mỗi bước 0,5h)

7,5h (mỗi bước 0,5h)

Thường: 1-3 cấp gió/ Tự nhiên/
Gió ngủ/ Yên tĩnh
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F-ASB50VN(W)

-

-

-

-

Có

-

2h (chỉnh cơ)

Thường: 1-3 cấp gió.

-

Có

-

-

-

-

1h/2h/4h/6h

Thường: 1-3 cấp gió/
Tự nhiên:1-3 cấp gió/
Ru ngủ: 1-3 cấp gió.

-

-

-

-

Có

-

-

Thường: 1-3 
cấp gió.

-

-

-

-

-

-

-

Thường: 
1-3 cấp gió.

F-LSA10(W)VN F-WSA20(H)VN F-AWZ50VN(H)F-LSA10(H)VN F-LSA10(K)VN

1.490.000 đ

Xám

AC

0,25 A

220 - 240V

55

3

400

80°

Lên 0°/ Xuống 36° 

3,6

452 x 350 x 540

1.390.000 đ

Trắng

AC

0,3 A

220 - 240V

55

5

400

85°

- 

7

455 x 400 x 1330

1.250.000 đ

Xám

AC

0,25 A

220 - 240V

55

3

400

80°

Lên 0°/ Xuống 36° 

3,6

452 x 350 x 540

1.230.000 đ

Xám

1.230.000 đ

Trắng

1.230.000 đ

Đen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Loại Motor

Dòng điện 

Nguồn điện

Công suất tiêu thụ (W)

Số cánh

Đường kính cánh (mm) 

Góc đảo gió

Góc gập (±2°) 

Trọng lượng (kg)

Kích thước (mm)

QUẠT MÁY

TÍNH NĂNG

Hẹn giờ

Chế độ gió

Lưu cài đặt khi tắt máy

Điều khiển từ xa

Cảm biến nhiệt độ

Màn hình hiển thị LED 

Điều chỉnh độ cao

Mở

Tắt

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.
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AC

0,23 A

220 - 240V

50

5

400

85°

Lên 21°/ Xuống 7°

7,2 

452 x 400 x 1330



MÁY HÚT BỤI
Máy hút bụi Toshiba VC-BL160F được trang bị đa chức năng giúp cho việc chăm sóc ngôi 
nhà của chị em phụ nữ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn.

VC-BL160F(K)VC-BL160F(R)

Tay cầm chuyên dụng

Thiết kế tay cầm cân đối theo cân 
nặng của sản phẩm. Việc di chuyển trở 
nên dễ dàng, thuận thiện hơn và nhẹ 
nhàng hơn.

Công suất mạnh mẽ
hút sạch bụi bẩn

Công suất 2000W tạo ra hiệu suất cao, 
hơn 38.000 vòng/phút, làm sạch khối 
lượng bụi bẩn lớn trong thời gian ngắn.

Tinh tế từng chi tiết

Dễ dàng di chuyển, tăng giảm lực 
hút và mức độ làm sạch khác nhau 
bằng cách xoay nút.  Thu gọn dây 
điện chỉ với 01 nút nhấn.

Đa chức năng hút

Giúp người dùng dễ dàng làm sạch 
trên các chất liệu như sàn gỗ, ghế 
sofa, đệm, thảm,…

Lọc bụi - kháng khuẩn

Được trang bị bộ lọc HEPA giúp loại 
bỏ trên 99% các bụi bẩn có hại, gây 
dị ứng cho cơ thể.

Thanh hút linh hoạt

Thanh hút giúp bạn dễ dàng lướt nhẹ 
dưới các đồ nội thất trong nhà một 
cách nhanh chóng. Bạn dễ dàng xoay 
góc 180 độ chỉ trong vài giây.
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Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo

Màu sắc

Công suất

Dung tích 

Tiếng ồn

Chân không (Kpa)

Hệ thống lọc

Chiều dài dây (m) 

Phụ kiện

Kích thước máy 

Trọng lượng tịnh/tổng

Kích thước đóng gói

3.890.000 đ

Đỏ 

2000W

1,8 L

<87dB

>=20Kpa

E12

5m

5 đầu hút

408*262*238

6,8 - 8,4kg 

577*333*300

3.790.000 đ

Đen

2000W

1,8 L

<87dB

>=20Kpa

E12

5m

5 đầu hút

408*262*238

6,8 - 8,4 

577*333*300

MÁY HÚT BỤI

VC-BL160F(R) VC-BL160F(K)

TÍNH NĂNG

Đa chức năng hút

Dễ di chuyển, thu gọn dây

Công suất cao

Bộ lọc HEPA kháng khuẩn

Tay cầm chuyên dụng

Thanh hút linh hoạt 180 độ 

Điều chỉnh độ cao

Đầu hút bụi Thảm / Đầu hút bụi sàn / Đầu hút Sopha /Đầu hút màn cửa/ Ống hút 

Có dây 5m, thu gọn bằng 1 nút bấm

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có
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Quét mã QR bằng điện thoại để truy cập:
https://www.toshiba-lifestyle.com/vn


